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BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP

Trang: 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp: Công nghệ thông tin K42

Trường Đại Học Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

07060504030201
Ng/SinhHỌ VÀ TÊNMÃ SVSTT

TCLTTCTBLTTB
TKThKTTKThKTTKThKTTKThKTTKThKTTKThKTTKThKT

60201.881.702.05.07.31.04.36.32.04.58.03.07.37.01.03.86.71.05.05.02.06.87.221/12/1999 Anh
 Nguyễn Triệu
Hoàng

21172400031

60202.072.102.07.06.72.04.57.73.07.38.33.08.07.81.05.33.31.05.55.03.07.47.330/03/1999 Đài Lê Anh21172400052

61202.562.404.08.59.01.04.07.83.07.09.73.08.37.22.04.58.01.05.55.03.08.48.302/12/1999 Duy Trịnh Đức21172400073

67201.902.002.04.59.01.03.55.82.06.85.53.07.56.22.06.55.71.05.05.03.08.67.310/01/1998 Hiếu Phạm Trọng21172400274

54201.941.252.05.09.01.02.58.32.05.07.32.07.06.60.04.32.70.03.05.32.06.07.214/11/1999 Hưng Lê Ngọc21172400105

68202.653.154.010.09.03.06.58.23.06.810.04.08.39.33.06.87.72.07.05.03.08.47.520/09/1999 Khải Trần Quang21172400116

55201.691.400.01.59.30.02.05.22.06.86.22.06.35.62.05.56.71.03.55.03.08.27.221/05/1999 Nhật Ôn Quốc21172400147

65202.112.404.010.09.01.03.57.53.07.08.33.07.38.92.06.07.31.05.05.33.07.86.703/05/1999 Phong Đinh Phạm Nhật21172400188

20201.450.600.0VT7.70.00.55.80.02.05.51.05.04.31.05.06.00.03.05.02.05.07.326/09/1999 Sáng
 Nguyễn Đình
Minh

21172400219

70202.563.304.08.59.73.06.59.33.07.38.24.09.37.93.08.08.73.08.56.03.07.88.007/06/1999 Tuấn Lê Thế211724002410

59202.202.153.07.59.00.01.06.32.06.08.53.07.06.92.07.05.32.07.05.03.07.08.316/10/1999 Tuyến Nguyễn Văn211724002611

Các Môn học Danh sách có          sinh viên11

Số
TC

Tên môn họcMã MHSTT

3.0Đường lối CM của Đảng Cộng sản VN21700201

3.0Lập trình hướng đối tượng22709402

3.0Cấu trúc dữ liệu và giải thuật22709503

3.0Thiết kế Web22711304

Số
TC

Tên môn họcMã MHSTT

2.0Nguyên lý hệ điều hành22711705

3.0Nhập môn cơ sở dữ liệu22711806

3.0Phương pháp tính22908007
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